Trường tiểu học Hòa Lợi                                      Thứ năm, ngày 19 tháng 03 năm 2020
Họ và tên học sinh:...............................                            BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
Lớp:.................	                      MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 1
                                                                                  
I/ Luyện đọc:
1/ Đọc thành tiếng các từ sau:
	ống nhòm
	cắm trại
	mưa phùn
	bánh cốm
	móm mém

	thảm cỏ
	hăm hở
	ngẫm nghĩ
	ăn cơm
	êm đềm



2/ Đọc thành tiếng đoạn văn sau:
     Buổi tối, xóm Tràm lên đèn. Cả nhà Tâm nghỉ làm thảm để ăn tối. Bữa cơm hôm nay ngon quá. Mẹ làm nhiều món: tôm rang, cá kho và món măng xào thơm lừng. Sau bữa cơm, mẹ cho Tâm đi xem hội và ăn kem ở nhà hàng Sao Đêm.
II/ Nối:
a)
	Thì


	mại



                                                                        
	Thơm


	thầm



	Mềm


	tho


              

b)
	Chúng em thu gom


	ve vẩy cái đuôi




	Chú chó đốm


	đang học bài




	Chị Na


	giấy vụn 




III/ Điền vào chỗ chấm: c hay k?
……ổ…..ính                     ……éo………o                            …….ồng……ềnh
…….ũ……ĩ                      ……ảm……úm                            ……..ém…….ỏi
IV/ Tìm 3 từ chứa tiếng:
· Có vần ăm:………………………………………………………………………………
· Có vần êm:………………………………………………………………………………



      Trường tiểu học Hòa Lợi                                Thứ năm, ngày 19 tháng 03 năm 2020
      Họ và tên học sinh:.......................................            BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
      Lớp:.................	                        MÔN:  TOÁN LỚP 1
                                                                                  
Bài 1: Viết các số:  3, 12, 8, 14, 10
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………………………………………

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………………………………………
[bookmark: _GoBack]Bài 2: Tính
4 – 2 + 1=                           7 – 2 + 3 =                            8 – 1 – 5 =
2 + 6 – 4=                           4 + 1 + 5 =                            9 – 3 + 4 =
7 – 5 + 8 =                          6 – 4 + 3 =                            10 – 2 - 8 =
Bài 3 : Số?
3 + ….    = 7                      8 =  …..  + 3                           3 + ….   = 9
10 - …   = 6                       3 =  …..  -  6                           7 - …..   = 4
Bài 4: Điền >, <, =?
  3 + 7 ….  8 + 1                        9 – 3 + 4 ….  10 – 2 – 4
10 – 6 ….  9 – 4                        8 – 2 – 3 ….  10 – 1 – 6
Bài 5: Viết phép tính thích hợp vào ô trống:
a)  Có            : 5 quả cam
Thêm        : 4 quả cam
Có tất cả   :… quả cam?

	
	
	
	
	



b) Có          : 10 quả trứng
Bị vỡ      :  2 quả trứng
Còn lại   : ….quả trứng?

	
	
	
	
	



Bài 6: 
· Tìm các số lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn 9:……………………………………………

· Tìm các số bé hơn 7 nhưng lớn hơn 3:……………………………………………
